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BẢNG PHÂN LỊCH TRỰC THÁNG 7 NĂM 2026(BẢNG 1) 

NG

ÀY 

DL 

THỨ 
LÃNH 

ĐẠO 

TRỰC BÁC SỸ KỶ THUẬT VIÊN 
TIN 

HỌC 

 

TRỰC 

KÈM 

HSCC 

HSCC 
NỘI NGOẠI SẢN NHI 

BS 

CĐHA 

BS GÂY 

MÊ 

KTV GÂY 

MÊ 

KTV 

CĐHA 
 

 

CHÍNH KÈM 

1 TƯ HOA V CƯỜNG THU NGA HÀ SƠN ĐỨC ĐAN   HUY TRANG     

2 NĂM VŨ THUẦN L.GIANG T.AN GIÁP Q.ANH HƯƠNG VÂN   TR HÀ MAI     

3 SÁU TÚ H CƯỜNG NHÀN MAI CHUNG NHUNG PHÁP QUYÊN   BÌNH ÁNH     

4 BẢY THÀNH THÌN THẢO N.THƠ TRÀ T.ANH THƯƠNG HIỂN QUÂN NHÂN HUẤN VIỆT SƠN 

5 CN LONG ĐĂNG THẮM P.MAI ĐĂNG VƯƠNG HIẾU OANH ĐỨC PHƯỢNG TIỆP ĐỨC MỸ 

6 HAI TRANG KHIÊM HOA H.TRANG ĐẠT SƠN NHUNG ĐAN   NAM TOẢN     

7 BA THẾ V CƯỜNG BIÊN THÙY TRUNG Q.ANH THƯƠNG VÂN   HUY TRANG     

8 TƯ VŨ THUẦN THU NGA VIỆT NHUNG PHÁP QUYÊN   TR HA MAI     

9 NĂM THÀNH H CƯỜNG T.VŨ T.AN CHUNG T.ANH HIẾU HIỂN   NGA ÁNH     

10 SÁU LỰC THÌN ĐẠT N.THƠ HÀ VƯƠNG NHUNG OANH   PHƯỢNG THIẾT     

11 BẢY HOA ĐĂNG ĐÀO H.TRANG GIÁP Q.ANH HƯƠNG ĐAN ĐỨC NHÂN TIỆP ĐỨC NGUYÊN 

12 CN THẾ KHIÊM HOA THÙY VỊNH SƠN ĐỨC VÂN HIỆP BÌNH TOẢN VIỆT H.GIANG 

13 HAI LONG V CƯỜNG BIÊN P.MAI TRÀ NHUNG PHÁP QUYÊN   NGA TRANG     

14 BA TÚ THUẦN THẢO MAI ĐĂNG T.ANH HIẾU HIỂN   PHƯỢNG MAI     

15 TƯ HOA H CƯỜNG L.GIANG T.AN ĐẠT VƯƠNG NHUNG OANH   NHÂN ÁNH     



16 NĂM VŨ THÌN NHÀN LỰC TRUNG NHUNG ĐỨC ĐAN   BÌNH THIẾT     

17 SÁU THÀNH ĐĂNG T.VŨ N.THƠ VIỆT Q.ANH THƯƠNG  VÂN   NAM HUẤN     

18 BẢY TRANG KHIÊM ĐẠT NGA TIẾN NHUNG NHUNG QUYÊN QUÂN HOÀI TOẢN VIỆT SÁNG 

19 CN THẾ V CƯỜNG BIÊN MAI HÀ T.ANH HƯƠNG HIỂN HIỆP TR HÀ TRANG ĐỨC TÂN 

20 HAI LONG THUẦN ĐÀO THÙY VỊNH VƯƠNG HIẾU OANH   HUY MAI     

21 BA TÚ H CƯỜNG THẢO LỰC ĐĂNG SƠN BÌNH ĐAN   NGA ÁNH     

22 TƯ THÀNH THÌN HOA P.MAI GIÁP Q.ANH THƯƠNG VÂN   TR HÀ THIẾT     

23 NĂM VŨ ĐĂNG ĐẠT NGA TRUNG NHUNG NHUNG QUYÊN   BÌNH HUẤN     

24 SÁU HOA KHIÊM NHÀN MAI TIẾN T.ANH ĐỨC HIỂN   PHƯỢNG TIỆP     

25 BẢY LONG V CƯỜNG THU T.AN VIỆT VƯƠNG PHÁP OANH HIỆP NGA TRANG ĐỨC H.LINH 

26 CN THÀNH THUẦN T.VŨ N.THƠ CHUNG SƠN BÌNH ĐAN ĐỨC HOÀI MAI VIỆT X.ĐỨC 

27 HAI THẾ H CƯỜNG L.GIANG P.MAI ĐẠT Q.ANH THƯƠNG VÂN   HUY ÁNH     

28 BA VŨ THÌN ĐÀO THÙY TRÀ NHUNG ĐỨC QUYÊN   PHƯỢNG THIẾT     

29 TƯ THẾ ĐĂNG THẮM MAI TRUNG T.ANH NHUNG HIỂN   NAM HUẤN      

30 NĂM TRANG KHIÊM T.VŨ LỰC VỊNH VƯƠNG BÌNH OANH   HOÀI TIỆP     

31 SÁU LONG V CƯỜNG BIÊN T.AN TIẾN SƠN HIẾU ĐAN   TR HÀ TOẢN     

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG PHÂN LỊCH TRỰC THÁNG 7 NĂM 2026 (BẢNG 2) 

 

NGÀ

Y  
THỨ VIỆN PHÍ 

TRỰC CHUYÊN MÔN 

HỘ LÝ TRỰC ĐIỀU DƯỠNG 

H.SINH DƯỢC 
TRỰC 

XN TRUYỀN 

NHIỄM 
KHOA HSCC NỘI NGOẠI 3CK NHI ĐÔNG Y 

1 TƯ P.THỦY 
SƯƠNG 

TUYẾT-HẢO-

THÚY 

CƯỜNG- 

GIANG 

N.ANH-

THIỆP 

TRANG-

ÁNH 
NHẬT- MƠ MAI 

THANH - 

VIỆT 
OANH HẰNG DƯƠNG 

2 NĂM VŨ 
MỸ 

HOÀI -L.HẰNG - 

LINH 

L NGỌC- 

TUYẾT 

HOÀNG-

N.HUYỀN 

HOÀI- 

LINH 
P.AN-LOAN LIÊN 

NGUYỆT-

KHÁNH 
NGUYỆT SOA NGA 

3 SÁU HUYỀN 
LỆ 

YẾN-T.LOAN-B 

TRANG 

V HUYỀN-

NGUYỆT 

P.HUYỀN-

SƠN 

HIỀN- 

THẮM 
NGỌC-NHÀN GIANG 

BÌNH - 

MẾN 
CHÁNH THO PHƯƠNG 

4 BẢY NHUNG 
HUỆ 

HÂN-Đ.TRANG-T 

TRANG 
THÚY- VÂN 

V.ANH - 

NGA 

ÁNH-

GIANG 
NA-HÀ 

NA-

DUNG 

DƯƠNG - 

HÒA 
THẠCH NHÀN THÁI 

5 CN C.VÂN 
HỒNG 

NGÂN - P.LOAN - 

YẾN 

NHUẦN- V 

NGỌC 

CHIÊM - 

KIÊN 

TR.HÀ-

PHƯỢNG 
CẢNH-T.AN DUYÊN 

THANH - 

VIỆT 
THẢO OANH DƯƠNG 

6 HAI THẢO  
SƯƠNG 

HUYỀN - T.LOAN 

- LINH 
CƯỜNG- HÀ 

GIANG - 

THIỆP 

TR.HÀ- 

TRANG 
LOAN-MƠ PHONG 

NGUYỆT-

KHÁNH 
NGÂN THẢO TÂM 

7 BA DUNG 
LỆ 

VÂN - LÀI - 

THÚY 

TUYẾT-

NGUYỆT 

P.HUYỀN-

SƠN 

GIANG- 

VÕ HÀ 
P.AN-NHÀN LIÊN  

BÌNH - 

MẾN 
THỦY HẰNG NGA 

8 TƯ HẰNG 
SƯƠNG 

YẾN - L.HẰNG - Đ 

HẰNG 
SƯƠNG- HOÀI 

HOÀNG-

N.HUYỀN 

PHƯỢNG-

ĐỨC 
NGỌC-HẰNG TRANG 

DƯƠNG - 

HÒA 
CHÁNH ÁNH HÀ 

9 NĂM T.VÂN 
MỸ 

HIẾU-B.TRANG-T 

TRANG 

V HUYỀN-V 

NGỌC 

V.ANH - 

NGA 

THẮM- 

TR.HÀ 
NA-HÀ LINH 

THANH - 

VIỆT 
HẰNG TIỆP HIỀN 

10 SÁU QUYÊN 
HUỆ 

HỘI-Đ.TRANG-H 

TRANG 

L NGỌC-

NHUẦN 

CHIÊM - 

KIÊN 

ÁNH- 

HUYỀN 
CẢNH-T.AN BÌNH  

NGUYỆT-

KHÁNH 
SEN THỦY THÁI 

11 BẢY P.THỦY 
HỒNG 

HUYỀN-T.LOAN-

LINH 

PHƯƠNG-

GIANG 

N.ANH-

HOÀNG 

ĐỨC-VÕ 

HÀ 
NHẬT- MƠ PHONG 

BÌNH - 

MẾN 
TRUNG SOA 

PHƯƠN

G 



12 CN HUYỀN 
MỸ 

HOÀI - HẢO - 

THÚY 

CƯỜNG-

TUYẾT 

P.HUYỀN-

THIỆP 

THẮM-

HOÀI 
P.AN-HẰNG 

NA-

DUNG 

DƯƠNG - 

HÒA 
OANH HIỀN NGA 

13 HAI NHUNG 
HUỆ 

HIẾU-L.HẰNG-Đ 

HẰNG 
SƯƠNG- HOÀI 

GIANG-

N.HUYỀN 

HUYỀN-

TRANG 
NGỌC-NHÀN TRANG 

THANH - 

VIỆT 
THẢO OANH HIỀN 

14 BA VŨ 
HỒNG 

NGÂN-P.LOAN-H 

TRANG 
VÂN-HÀ 

CHIÊM - 

KIÊN 

LINH- 

PHƯỢNG 
NA-HÀ LINH 

NGUYỆT-

KHÁNH 
NGUYỆT NHẬT DƯƠNG 

15 TƯ C.VÂN 
SƯƠNG 

HỘI - LÀI - YẾN 
V HUYỀN-

NHUẦN 

V.ANH - 

N.ANH 

VÕ HÀ- 

ÁNH 
CẢNH-T.AN DŨNG 

BÌNH - 

MẾN 
THẠCH TIỆP HÀ 

16 NĂM DUNG 
LỆ 

YẾN - HẢO - T 

TRANG 
THÚY-GIANG 

HOÀNG - 

NGA 

THẮM- 

GIANG 
NHẬT-LOAN PHONG 

DƯƠNG - 

HÒA 
VÂN THẢO PHƯƠNG 

17 SÁU QUYÊN 
MỸ 

HÂN - T.LOAN - 

LINH 
TÂM-HOÀI 

P.HUYỀN - 

SƠN 

ĐỨC- 

HOÀI 
PAN-HẰNG GIANG 

THANH - 

VIỆT 
THỦY OANH TÂM 

18 BẢY THẢO 
LỆ 

VÂN - LÀI - B 

TRANG 
SƯƠNG-HÀ 

GIANG-

N.HUYỀN 

TRANG- 

HIỀN 
NGỌC-NHÀN BÌNH  

NGUYỆT-

KHÁNH 
CHÁNH THƠ HIỀN 

19 CN HẰNG 
HUỆ 

HỘI-Đ.TRANG-Đ 

HẰNG 
L NGỌC-VÂN 

CHIÊM - 

NGA 

VÕ HÀ- 

HUYỀN 
NA-HÀ MAI 

BÌNH - 

MẾN 
TUẤN GIANG THÁI 

20 HAI T.VÂN 
MỸ 

TUYẾT - P.LOAN 

- THÚY 

GIANG-

NGUYỆT 

V.ANH - 

KIÊN 

TRẦN 

HÀ- ÁNH 
CẢNH-T.AN DUYÊN 

DƯƠNG - 

HÒA 
HUYỀN TIỆP NGA 

21 BA VŨ 
SƯƠNG 

HOÀI - HẢO - 

YẾN 
CƯỜNG- TÂM 

N.ANH - 

SƠN 

HIỀN- 

THẮM 
LOAN-MƠ LINH 

THANH - 

VIỆT 
HẰNG NHÀN HÀ 

22 TƯ P.THỦY 
HỒNG 

HUYỀN-L.HẰNG-

T.TRANG 

SƯƠNG-

TUYẾT 

P.HUYỀN-

THIỆP 

GIANG- 

LINH 
P.AN-HẰNG 

NA - 

DUNG 

NGUYỆT-

KHÁNH 
NGÂN HIỀN DƯƠNG 

23 NĂM C.VÂN 
HUỆ 

HÂN - LÀI - LINH 
V NGỌC-

NHUẦN 

HOÀNG-

N.HUYỀN 

PHƯỢNG-

VÕ HÀ 
CẢNH-HÀ GIANG 

BÌNH - 

MẾN 
SEN THỦY THÁI 

24 SÁU THẢO 
MỸ 

HIẾU-Đ.TRANG-Đ 

HẰNG 
THÚY-VÂN 

CHIÊM - 

KIÊN 

TRANG-

HIỀN 
NA-NGỌC LIÊN  

DƯƠNG - 

HÒA 
TRUNG SOA HIỀN 

25 BẢY QUYÊN LỆ TUYẾT - HẢO - P. L HUYỀN-V SƠN - LINH- LOAN-P.AN DŨNG THANH - VÂN THẢO NGA 



LOAN HUYỀN GIANG HOÀI VIỆT 

26 CN DUNG 
SƯƠNG 

YẾN-H.TRANG-

B. TRANG 
HOÀI-HÀ 

N.ANH-

N.HUYỀN 

PHƯỢNG

-GIANG 
NHẬT-MƠ LINH 

NGUYỆT-

KHÁNH 
HUYỀN THỦY TÂM 

27 HAI T.VÂN 
HỒNG 

VÂN - L.HẰNG - 

YẾN 
TÂM-GIANG 

P.HUYỀN-

SƠN 

ÁNH- 

ĐỨC 
P.AN-HẰNG MAI 

BÌNH - 

MẾN 
NGUYỆT NHÀN HÀ 

28 BA HẰNG 
HUỆ 

HOÀI - LÀI - T 

TRANG 

NHUẦN-

TUYẾT 

HOÀNG-

THIỆP 

HOÀI- 

LINH 
NGỌC-NHÀN DUYÊN  

DƯƠNG - 

HÒA 
NGÂN TIỆP THÁI 

29 TƯ HUYỀN 
LỆ 

HÂN - P.LOAN - 

THÚY 

L NGỌC-

NGUYỆT 

CHIÊM - 

KIÊN 

VÕ HÀ- 

TR.HÀ 
NA-HÀ TRANG 

THANH - 

VIỆT 
HẰNG HẰNG PHƯƠNG 

30 NĂM VŨ 
HỒNG 

NGÂN-H.TRANG-

Đ HẰNG  
SƯƠNG-THÚY 

V.ANH - 

GIANG 

HUYỀN-

TRANG 
CẢNH-T.AN DŨNG  

NGUYỆT-

KHÁNH 
THỦY HIỀN TÂM 

31 SÁU NHUNG 
SƯƠNG 

TUYẾT - 

Đ.TRANG - YẾN 

V HUYỀN- L 

HUYỀN 

N.ANH - 

THIỆP 

LINH- 

THẮM 
NHẬT-LOAN BÌNH  

BÌNH - 

MẾN 
TUẤN THƠ DƯƠNG 

 

 



BẢNG PHÂN LỊCH TRỰC THƯỜNG TRÚ THÁNG 7 NĂM 2026 (BẢNG 3) 

 

NG

ÀY 

DL 

THỨ TÍT DỤNG CỤ 

BS 

GÂY 

MÊ 

CHÍNH 

(HỘI 

CHẨN 

NGOẠI) 

PHỤ MỔ SẢN RHM MẮT TMH BẢO VỆ 
ĐIỆN 

NƯỚC 

XE 

CẤP 

CỨU 

CC 

NGOẠI 

VIỆN 

1 TƯ NGA-PHƯỢNG QUÂN LONG TIẾN-BIÊN Q.ANH T.ANH NAM HÀ HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 1 

2 NĂM PHƯỢNG-TÀI ĐỨC VỊNH ĐẠT-ĐĂNG VƯƠNG HÀ THẮM H.ANH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 24 

3 SÁU TRHA-NGA HIỆP TRÀ TIẾN-VIỆT T.ANH DŨNG ĐẠT HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 3 

4 BẢY NGA-PHƯỢNG   CHUNG ĐẠT-ĐĂNG Q.ANH THÚY NAM HÀ TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 4 

5 CN NAM-TR.HÀ   TRUNG TIẾN-BIÊN SƠN T.ANH THẮM HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 5 

6 HAI TRHA-NGA HIỆP LONG TIẾN-VIỆT VƯƠNG HÀ ĐẠT KHÁNH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 6 

7 BA PHƯỢNG-TR HA QUÂN VỊNH ĐẠT-BIÊN SƠN DŨNG NAM HÀ HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 7 

8 TƯ NGA-NAM ĐỨC CHUNG TIẾN-ĐĂNG T.ANH THÚY THẮM HƯƠNG TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 8 

9 NĂM TÀI-PHƯƠNG HIỆP TRÀ ĐẠT-VIỆT Q.ANH T.ANH ĐẠT KHÁNH HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 2 

10 SÁU HUY- NGA QUÂN TRUNG ĐẠT-ĐĂNG Q.ANH HÀ NAM HÀ TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 10 

11 BẢY TR HÀ-PHƯƠNG   LONG TIẾN-BIÊN SƠN DŨNG THẮM HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 11 

12 CN PHƯỢNG-NGA   VỊNH ĐẠT-VIỆT VƯƠNG THÚY ĐẠT KHÁNH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 12 

13 HAI TR HÀ- NAM QUÂN CHUNG TIẾN-ĐẠT T.ANH T.ANH NAM H.ANH HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 13 

14 BA NGA- TÀI ĐỨC TRÀ ĐẠT-BIÊN Q.ANH HÀ THẮM HÀ TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 14 

15 TƯ TRHA- HOAI HIỆP TRUNG TIẾN-VIỆT SƠN DŨNG ĐẠT HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 15 

16 NĂM NGA-TR HÀ LUÂN LONG ĐẠT-ĐẠT T.ANH THÚY NAM KHÁNH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 16 

17 SÁU HOÀI- NGA ĐỨC VỊNH TIẾN-ĐĂNG SƠN T.ANH THẮM HÀ HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 17 



18 BẢY HUY- PHƯƠNG   TRÀ ĐẠT-VIỆT Q.ANH HÀ ĐẠT H.ANH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 18 

19 CN BÌNH- NGA   CHUNG TIẾN-BIÊN SƠN DŨNG NAM HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 19 

20 HAI PHƯƠNG-TR.HÀ LUÂN TRUNG ĐẠT-ĐĂNG Q.ANH THÚY THẮM KHÁNH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 20 

21 BA TÀI-HOAI QUÂN LONG TIẾN-VIỆT VƯƠNG T.ANH ĐẠT H.ANH HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 21 

22 TƯ NGA-NHÂN HIỆP VỊNH ĐẠT-ĐĂNG VƯƠNG HÀ NAM HÀ TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 22 

23 NĂM PHƯỢNG- HOAI LUÂN TRÀ TIẾN-BIÊN T.ANH DŨNG THẮM HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 23 

24 SÁU TR HÀ-HUY QUÂN CHUNG ĐẠT-VIỆT Q.ANH THÚY ĐẠT KHÁNH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 9 

25 BẢY NAM-NGA   TRUNG TIẾN-BIÊN SƠN T.ANH NAM H.ANH HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 25 

26 CN BÌNH-PHƯỢNG   LONG ĐẠT-ĐĂNG VƯƠNG HÀ THẮM HÀ TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 26 

27 HAI TR HÀ- NGA QUÂN VỊNH TIẾN-VIỆT VƯƠNG DŨNG ĐẠT HƯƠNG HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 27 

28 BA HOÀI-TÀI HIỆP LONG ĐẠT-ĐĂNG T.ANH THÚY NAM KHÁNH TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 28 

29 TƯ PHƯỢNG -NGA ĐỨC CHUNG TIẾN-BIÊN Q.ANH T.ANH THẮM H.ANH HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 29 

30 NĂM BÌNH -HUY QUÂN TRUNG TIẾN-VIỆT SƠN HÀ ĐẠT HƯƠNG TUẤN-VINH HÀ HOÀN TỔ 30 

31 SÁU NGA-NHÂN HIỆP LONG ĐẠT-BIÊN Q.ANH DŨNG NAM KHÁNH HUỲNH-TRỌNG TIẾN HOÀN TỔ 1 

 

VIỆT TH:  0969192111 

ĐỨC TH:  0918142168 
Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 6 năm 2026 

HOÀN LX: 0916934315 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tiến Vũ 
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